

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÁNH NGHĨA		BÀI TẬP ÔN LỚP 2 – ĐỢT 3
                                      BÀI TẬP. 
ĐỀ 1: 
Câu 1. Đặt tính rồi tính: 
	38 + 15  ;             	    72 - 49;                      56 + 34                  100 - 65 
     ........................            ......................          .........................        .......................
    ........................             .......................         ........................         .......................
    ........................            ........................          .......................         ........................
Câu 2: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ  lần lượt là:
         a/ 100 và 9               b/ 51 và 19                  c/ 63 và 7            d/ 80 và 
     ........................            ......................          .........................        .......................
    ........................             .......................         ........................         .......................
    ........................            ........................          .......................         ........................
Câu 3. Tính
a/ 5 x 9 – 16=……………	b/ 3 x 7 – 6 =………………..
	          =……………		         =………………...
c/ 2 x 4 + 18=……………	d/ 4 x 8 + 16 =……………….
  	         =…………….		           =……………….
Câu 4.  Nhà Lan nuôi được 17 con gà trống và 9 con gà mái. Hỏi nhà bạn Lan nuôi được tất cả bao nhiêu con gà?
                                                               Bài giải
	
	
	
Câu 6:  Học bảng nhân từ 2 đến bảng nhân 5
                                               



ĐỀ 2: TIẾNG VIỆT
CHÍNH TẢ( TV2/62)
Bài: Sơn Tinh,Thủy Tinh 
(Từ đầu đến ….cầu hôn công chúa)
                     . ......................................................................................................
…………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………..
..………………………………………………………………………..
..………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………...
..………………………………………………………………………..

Điền vào chỗ chấm:
a/ dây hay giây ?
căng … đàn		… phút thiêng liêng
đường … điện	… lát
b/ oe hay eo ?
nắng h… vàng		mắt bé tròn x…
kh… tay hay làm		tr… cây 








ĐỀ 3: 
 Câu 1. Tính
   27                56              62                                 100                71              52      
+ 18             +44           +   9                                -  63             -   9           -  26    
........    	........        .........	..........         ........          ........
Câu 2: Nối kết quả với phép tính đúng:37 – 27


4 x 7
16 - 8

45
28

8
10

	
5 x 9
5 x 5 + 3
4 x 2


Câu 3: Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng lần lượt là:
        a/56 và 15                   b/ 36 và 25             c/ 19 và 52            d/ 37 và 63
     ........................            ......................          .........................        .......................
    ........................             .......................         ........................         .......................
    ........................            ........................          .......................         ........................
Câu 4: Tính
 a/ 2 x 5 + 15 =                                                                   b/ 3 x 8 + 16 =
                      =                                                                                        =
c/ 4 x 7 -  9 =                                                                     d/ 5  x 5  - 12  =
                   =                                                                                            =
Câu 5:  Tổ Một trồng được 32 cây xanh , tổ Hai trồng ít hơn tổ Một 7 cây xanh. Hỏi tổ Hai trồng được bao nhiêu cây xanh ?
Bài giải
...........................................……………………………………………………..
...........................................……………………………………………………..
.........................................……………………………………………………....
................................................................................................................................ Câu 6: Đọc thuộc bảng nhân từ 2 đến bảng nhân 5
                        ----------------------------------------------------------

Đề 4:
CHÍNH TẢ (TV2/65)
BÀI: Bé nhìn biển
(3 khổ thơ đầu)
…………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………..
..………………………………………………………………………..
..………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………...
..………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
.................................................................................................................
.................................................................................................................
· Tìm các từ trái nghĩa với các từ sau:
*đẹp - ....			* cao -...
*chăm chỉ-....		* trắng- ...
* nhanh - ...			* khen - ...
      

Đề 5:
Câu1 : Đặt tính rồi tính:
a, 27 + 33                       b, 45 + 6                    c,  51 – 17                        d, 100 - 37
..…………..             ……………..                  .....................                  ....................             ....................	     ......................	             .....................	             ....................
  .................... 	        ......................	               .....................	             ....................   
Câu 2. Tính
   37                41             55                                  69                41              100      
+19             + 25           +25                                - 27             -   7           -    19    
........    	........        .........	..........         ........          ........
Câu 3:  Thùng thứ nhất  có 37 lít dầu, thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất  6 lít dầu . Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu? 
Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 4: Số


	+ 5	-9	x 58


Câu 50: Đọc thuộc bảng nhân 2 đến bảng nhân 5                     	



ĐỀ 6:
CHÍNH TẢ( TV2 / 71)
BÀI: Vì sao cá không biết nói
…………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………..
..………………………………………………………………………..
..………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………...
.………………………………………………………………………….........	 
CHÍNH TẢ( Tviệt 2, tập 2, trang 72).
 BÀI: Sông Hương
(Từ Mỗi mùa hè  … dát vàng)
…………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………..
..………………………………………………………………………..
..………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………...
..………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
.................................................................................................................


                                 Đọc lại các bài tập đọc từ Tuần 22 đến Tuần 25


1

